
 

 

BÀI 2 CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ 

B. PHẦN B: NGHE VIẾT BỌ RÙA TÌM MẸ. PHÂN BIỆT NG/NGH, L/N, DẤU HỎI/DẤU 

NGÃ 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Nghe viết Bọ rùa tìm mẹ (từ đầu đến lạc đường) 

Bọ rùa đang ngồi chờ mẹ. Bỗng, nó thấy chị châu chấu có bộ cánh xanh biếc bay ngang 

bụi cúc. Nó liền lấy ấy bút ra vẽ. Châu chấu nhảy đi, bọ rùa vội đuổi theo nên lạc đường. 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Chọn chữ ng hoặc chữ ngh thích hợp với mỗi chỗ chấm: 

 Bọ rùa mải chơi nên lạc mẹ. Nó …ĩ ra cách vẽ hình mẹ để nhờ các bạn tìm giúp. Gặp 

ai đi …ang qua nó cũng hỏi. Mãi vẫn không tìm được mẹ, nó …ồi phịch xuống, khóc òa lên. 

Theo Gờ-ri-ben 

 

 



 

 

Phương pháp: 

Em nhớ lại cách dùng ng/ngh 

- ngh đi cùng các âm i, e, ê 

- ng đi cùng các âm còn lại 

Lời giải chi tiết: 

 Bọ rùa mải chơi nên lạc mẹ. Nó nghĩ ra cách vẽ hình mẹ để nhờ các bạn tìm giúp. Gặp 

ai đi ngang qua nó cũng hỏi. Mãi vẫn không tìm được mẹ, nó ngồi phịch xuống, khóc òa lên. 

Câu 3: (Câu c) 

Đề bài: 

c. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi chỗ trống 

 



 

 

 

Phương pháp: 

Em lựa chọn từ trong ngoặc phù hợp để điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết: 

- 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

Ca dao 

-  

Ngày nào em bé cỏn con 

Bây giờ em đã lớn khôn thế này. 

Cơm cha, áo mẹ chữ thầy 

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao. 

Ca dao 


